
Biểu mẫu số 01
BIỂU TỔNG HỢP GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2024

(Kèm theo Quyết định số: 1546/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu) 

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Danh mục công trình, dự án Địa điểm
XD

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án

Mã số dự
án đầu tư

Mã Ngành
kinh tế

(loại
khoản)

Thời
gian KC-
HT theo
QĐ đầu

tư

Tổng mức đầu tư được duyệt

Kế hoạch
trung hạn giai

đoạn 2021-
2025

Lũy kế vốn
đã bố trí đến

hết năm
2023

Kế hoạch vốn năm 2024

Chủ đầu tư Ghi chúSố QĐ đầu
tư (Ngày

tháng năm
ban hành)

Tổng số

Tr đó:
phần
vốn

ngân
sách
nhà

nước

Tổng số

Trong đó

Thu hồi
vốn đã ứng

trước

Trả nợ xây
dựng cơ

bản

NGUỒN VỐN THÀNH PHỐ QUẢN LÝ 225.239 224.700 200.700 110.931 81.227

I Nguồn vốn XDCB tập trung 62.300 62.300 52.300 50.731 21.677

a Dự án hoàn thành bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày
31/12/2023 35.000 35.000 25.000 34.435 91,03

1 Trường Tiểu học Đoàn Kết P. Đoàn
Kết

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
7859977 070-072 2021-

2022
Số 1234

28/9/2020 35.000 35.000 25.000 34.435 91,03 Ban quản lý
dự án

bố trí vốn sau
quyết toán

b Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 13.300 13.300 13.300 7.996 4.804

2 Trạm Y tế xã San Thàng Xã San
Thàng

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
8005203 130-139 2023-

2024
Số 2240

24/11/2022 6.000 6.000 6.000 3.596 1.920 Ban quản lý
dự án

3 Nhà lớp học bộ môn trường THCS Quyết Tiến
Phường
Quyết
Tiến

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
8005207 070-073 2023-

2024
Số 2242

24/11/2022 7.300 7.300 7.300 4.400 2.884 Ban quản lý
dự án

c Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 14.000 14.000 14.000 8.300 16.782

4 Nhà lớp học và nhà hiệu bộ trường Tiểu học Kim Đồng
Phường
Đông
Phong

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
8005204 070-072 2023-

2025
Số 2241

24/11/2022 14.000 14.000 14.000 8.300 5.524 Ban quản lý
dự án

II.5
Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ Trụ sở UBND
phường Đoàn Kết mới giao với đường số 17 phường Quyết
Thắng

TP. Lai
Châu

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
7952849 280-292 2021-

2025
Số: 234

21/3/2022 11.258 Ban quản lý
dự án

II Nguồn thu sử dụng đất 140.000 140.000 126.000 46.796 51.500

a Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 140.000 140.000 126.000 46.796 49.000
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5
Tuyến đường và mặt bằng đô thị đường nối từ Trụ sở UBND
phường Đoàn Kết mới giao với đường số 17 phường Quyết
Thắng

TP. Lai
Châu

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
7952849 280-292 2021-

2025
Số: 234

21/3/2022 140.000 140.000 126.000 46.796 49.000 Ban quản lý
dự án

b Vốn cho các dự án quyết toán dự án hoàn thành 2.500

III Nguồn vốn Đề án phát triển hạ tầng vùng sản xuất nông
nghiệp hàng hóa tập trung 22.939 22.400 22.400 13.404 8.050

a Dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2024 22.939 22.400 22.400 13.404 8.050

6 Đường giao thông vùng chè xã Sùng Phài, San Thàng
X. Sùng
Phài, San

Thàng

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
7968773 280-292 2022-

2024
Số 1456

09/8/2022 9.373 9.100 9.100 5.446 3.590 Phòng Kinh
tế

7 Nâng cấp, sửa chữa hệ thống thủy lợi xã Sùng Phài X. Sùng
Phài

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
7968770 280-283 2022-

2024
Số 1457

09/8/2022 13.566 13.300 13.300 7.958 4.460 Phòng Kinh
tế

TT Danh mục công trình, dự án Địa điểm
XD

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án

Mã số dự
án đầu tư

Mã Ngành
kinh tế

(loại
khoản)

Thời
gian KC-
HT theo
QĐ đầu

tư

Tổng mức đầu tư được duyệt

Kế hoạch
trung hạn giai

đoạn 2021-
2025

Lũy kế vốn
đã bố trí đến

hết năm
2023

Kế hoạch vốn năm 2024

Chủ đầu tư Ghi chúSố QĐ đầu
tư (Ngày

tháng năm
ban hành)

Tổng số

Tr đó:
phần
vốn

ngân
sách
nhà

nước

Tổng số

Trong đó

Thu hồi
vốn đã ứng

trước

Trả nợ xây
dựng cơ

bản
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BIỂU MẪU SỐ 02

 KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG  THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số: 1546/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2023 của UBND thành phố Lai Châu)

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST
T Danh mục dự án Địa điểm

XD

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án

Mã dự án
đầu tư

Mã ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh
của cấp có thẩm quyền

KH đầu tư
trung hạn
giai đoạn
2021-2025

Lũy kế vốn
đã bố trí từ
khởi công

đến hết
năm 2023

Kế hoạch năm 2024

Chủ đầu tư Ghi chú
Số quyết

định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Vốn đầu tư
Nguồn

huy
động

(nếu có)

Thu hồi
vốn đã

ứng
trước

Trả nợ
xây dựng

cơ bảnNSTW NSĐP

TỔNG CỘNG 36.800 31.416 2.390 336 32.474 16.362 10.294

I CT MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi 25.716 23.326 2.390 0 23.526 10.634 6.978

1 Dự án 1: giải quyết tình trạng thiếu dất ở, nhà ở, đất sản
xuất, nước sinh hoạt 3.023 3.015 8 0 3.215 1.976 454

- Công trình cấp NSH đến các hộ bản Tả Chải, Trung Chải xã Sùng
Phài

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
7991618 340-341 2022-

2024 395/22.7.2022 2.935 2.935 2.935 1.976 374 UBND xã Sùng Phài

- Nội dung 2 xã Sùng
Phài

2024-
2025 88 80 8 280 80

UBND xã Sùng
Phài phân bổ chi
tiết nội dung thực

hiện sau khi có
quyết định danh
sách đối tượng

chính sách

2 Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở
những nơi cần thiết 10.500 8.118 2.382 0 8.118 3.478 2.205

* Dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 10.500 8.118 2.382 0 8.118 3.478 2.205

- Dự án bố trí ổn định dân cư tập trung vùng đặc biệt khó
khăn bản Sin Chải, xã Sùng Phài, thành phố Lai Châu

TP. Lai
Châu

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
7984924 280-285 2022-

2024
Số 1405

22/7/2022 10.500 8.118 2.382 8.118 3.478 2.205 Ban quản lý dự án
thành phố

3
Dự án 4: đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất,
đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và
các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc

4.003 4.003 0 4.003 2.317 1.338
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* Dự án dự kiến hoàn thành trước 31/12/2023 3.140 3.140 0 3.140 2.317 821 0

- Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Sin Chải xã Sùng
Phài

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
7991617 340-341 2022-

2024 396/22.7.2022 3.140 3.140 3.140 2.317 821 UBND xã Sùng Phài

* Dự án khởi công mới năm 2024 863 863 0 0 863 0 517

- Đường giao thông và hệ thống thoát nước bản Suối Thầu xã Sùng
Phài

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
8063893 280-290 2024-

2025
549/17.11.202

3 863 863 863 517 UBND xã Sùng Phài

4 Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống
tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch 8.190 8.190 0 0 8.190 2.863 2.981

* Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2024 8.190 8.190 0 8.190 2.863 2.981

-
Hỗ trợ đầu tư bảo tồn làng, bản văn hoá truyền thống tiêu
biểu của các dân tộc thiểu số - dân tộc Giáy (bản San Thàng,
thành phố Lai Châu)

Tp. Lai
Châu

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
8048046 160-161 2023-

2025 947/11.9.2023 8.190 8.190 8.190 2.863 2.981 Ban quản lý dự án
thành phố

II CT MTQG xây dựng nông thôn mới 11.084 8.090 0 336 8.948 5.728 3.316

* Dự án  hoàn thành trước 31/12/2023 4.200 4.000 0 200 2.200 3.335 576

1 Đường giao thông nội đồng bản Cư Nhà La xã Sùng
Phài

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
7991616 340-341 2022-

2024 397/22.7.2022 1.890 1.800 90 1.720 79 UBND xã Sùng Phài

2 Đường giao thông nội đồng bản Cắng Đắng xã San Thàng Xã San
Thàng

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
7991614 340-341 2022-

2023 685/22.7.2022 2.310 2.200 110 2.200 1.615 497 UBND xã San Thàng

* Dự án dự kiến hoàn thành sau năm 2024 2.748 0 2.748 2.393 227

3 Đường giao thông nội đồng bản Sin Chải, xã Sùng Phài xã Sùng
Phài

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
8028173 340-341 2023-

2024 692/5.12.2022 2.748 2.748 2.393 227 UBND xã Sùng Phài

* Dự án  khởi công mới năm 2024 4.136 4.090 0 136 4.000 0 2.513

ST
T Danh mục dự án Địa điểm

XD

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án

Mã dự án
đầu tư

Mã ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh
của cấp có thẩm quyền

KH đầu tư
trung hạn
giai đoạn
2021-2025

Lũy kế vốn
đã bố trí từ
khởi công

đến hết
năm 2023

Kế hoạch năm 2024

Chủ đầu tư Ghi chú
Số quyết

định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Vốn đầu tư
Nguồn

huy
động

(nếu có)

Thu hồi
vốn đã

ứng
trước

Trả nợ
xây dựng

cơ bảnNSTW NSĐP
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4 Đường giao thông bản Lò Suối Tủng Xã San
Thàng

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
8063891 280-292 2024-

2025
950/13.11.202

3 861 820 41 820 515 UBND xã San Thàng nhân dân đóng góp
41trđ

5 Đường giao thông nội đồng bản Sùng Phài xã Sùng
Phài

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
8063892 280-292 2024-

2025
548/17.11.202

3 1.995 1.990 95 1.900 0 1.194 UBND xã Sùng Phài nhân dân đóng góp
95trđ

6 Đường giao thông nội đồng bản Căn Câu xã Sùng
Phài

Kho bạc
nhà nước

tỉnh
8063894 280-292 2024-

2025
547/17.11.202

3 1.280 1.280 1.280 0 804 UBND xã Sùng Phài

ST
T Danh mục dự án Địa điểm

XD

Địa điểm
mở tài

khoản của
dự án

Mã dự án
đầu tư

Mã ngành
kinh tế
(loại,

khoản)

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư ban đầu hoặc QĐ đầu tư điều chỉnh
của cấp có thẩm quyền

KH đầu tư
trung hạn
giai đoạn
2021-2025

Lũy kế vốn
đã bố trí từ
khởi công

đến hết
năm 2023

Kế hoạch năm 2024

Chủ đầu tư Ghi chú
Số quyết

định; ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT

Tổng số

Trong đó:

Tổng số

Vốn đầu tư
Nguồn

huy
động

(nếu có)

Thu hồi
vốn đã

ứng
trước

Trả nợ
xây dựng

cơ bảnNSTW NSĐP
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